
Cán sự
 (loại D)

Thạc sĩ, 
Đại học

Cao 
đẳng

Trung 
cấp

1 2 3 4 5 6 7 8
 - Công tác pháp chế  - Đại học ngành Luật (1)
- Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục 
hành chính - Đại học ngành địa chất dầu khí (1)

2 Sở Nội vụ 10 9 1 0  

 - Phụ trách công tác văn thư lưu trữ  - Cao đẳng ngành quản trị văn phòng - 
văn thư lưu trữ (1)

 - Phụ trách công tác tham mưu thực hiện chính 
sách cán bộ công chức cấp xã, bầu cử đại biểu 
Quốc hội - Hội đồng nhân dân các cấp, thẩm định 
hồ sơ trình phê chuẩn thành viên Ủy ban nhân dân 
các cấp theo quy định.

 - Đại học ngành Luật (1)

 - Phụ trách báo cáo tổng hợp công tác cải cách 
hành chính; phụ trách công tác địa giới hành chính

 - Đại học ngành Luật hành chính hoặc cử 
nhân hành chính (2)

2.2 + Chi cục Văn thư lưu trữ 2 2 0  - Công tác văn thư lưu trữ  - Đại học ngành Lưu trữ (2)

2.3  + Ban Thi đua khen thưởng 1 1  - Chính sách khen thưởng quản trị hành chính;
 tổng hợp văn thư  - Đại học ngành Quản trị kinh doanh (1)

Sở Tài nguyên và Môi trường 22
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2.4  + Ban Tôn giáo 3 3  - Công tác về phật  giáo nam tông Khmer và hệ 
phái khất sĩ, cao đài, công giáo

 - Đại học ngành hành chính học; xã hội 
học, nhân học, triết học, lịch sử (3)

 - Thực hiện công việc kế toán ngân sách lập báo 
cáo quyết toán ngân sách, phí lệ phí. Phân tích 
đánh giá việc bảo quản, sử dụng tài sản, kinh phí; 
đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng tiết kiệm, có 
hiệu quả kinh phí. Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên 
môn nghiệp vụ kế toán đối với các đơn vị kế toán 
cấp 2

 - Đại học ngành kế toán (1)

 - Thực hiện việc thẩm tra án và quản lý cơ sở dữ 
liệu lý lịch tư pháp. Tiếp nhận thông tin lý lịch tư 
pháp. Định kỳ đối chiếu số liệu với Tòa án nhân dân 
các cấp. Thực hiện, theo dõi việc cung cấp thông 
tin lý lịch tư pháp.

 - Cao đẳng ngành kiểm sát (1)

 - Phụ trách công tác theo dõi, xây dựng kế hoạch 
dự toán hàng năm, thẩm định phân khai, giao dự 
toán chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị, theo 
dõi và tổng hợp báo cáo quyết toán quý, năm của 
các đơn vị

 - Đại học ngành Tài chính (1)

 - Phụ trách công tác lâm sinh, trồng rừng, bảo vệ 
rừng, khoanh nuôi và tái sinh rừng;  Phụ trách công 
tác kiểm lâm, quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn 
huyện, 

 - Đại học ngành lâm nghiệp (2)

- Phụ trách công tác pháp chế của Hạt  - Đại học ngành Luật học (1)

 - Phụ trách công tác trong lĩnh vực thủy sản - Đại học ngành thủy sản (1)

5 Sở Thông tin và Truyền thông 1 1  - Thực hiện công tác pháp chế  - Đại học ngành Luật hành chính (1)

6 Sở Xây dựng 1 1  - Kiểm tra trật tự xây dựng - Trung cấp trở lên ngành xây dựng dân
dụng và công nghiệp (1)

5

2

5

2

4

Sở Tư pháp

3

0Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 0
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 - Theo dõi, tổng hợp lĩnh vực kinh doanh gas; kiểm 
tra, kiểm soát thị trường  - Đại học ngành Quản trị kinh doanh (2)

- Phụ trách công tác kế toán  - Đại học ngành kế toán (1)

 - Theo dõi các văn bản quản lý du lịch, tham gia tổ 
thẩm định cơ sở lưu trú, du lịch và một số công việc 
khác, lưu trữ công văn đi đến

 - Đại học ngành Kinh doanh du lịch (1)

 - Theo dõi, tổng hợp báo cáo số liệu về công tác 
phong trào và thực hiện một số nhiệm vụ khác  - Đại học ngành Việt Nam học (1) 

9 Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 2
 - Tổng hợp các số liệu báo cáo tình hình đầu tư 
trong nước theo định kỳ. Tham mưu xử lý các hồ 
sơ dự án đầu tư

 - Đại học ngành Quản trị kinh doanh (2)

 - Quản lý hành nghề y trên địa bàn tỉnh; tổng hợp 
báo cáo, kế hoạch ngành y tế, trang thiết bị y tế; 
thanh tra, kiểm tra khiếu nại tố cáo, quản lý ngộ độc 
thực phẩm;thanh tra an toàn thực phẩm, dân số

 - Bác sĩ (6)

 - Phụ trách tổng hợp dự toán, quyết toán, thẩm 
định nguồn cải cách tiền lương, thực hiện các báo 
cáo tài chính liên quan đến đơn vị y tế thuộc tuyến 
huyện

 - Đại học ngành Tài chính (1)

 - Tổng hợp đăng ký sản phẩm - Trung cấp ngành y sỹ đa khoa định
hướng y học dự phòng (1)

11 Thanh tra tỉnh 1 1 - Thanh tra  - Đại học ngành xây dựng cầu đường (1)

 - Quản trị mạng tin học  - Đại học ngành Công nghệ thông tin 
(chứng nhận tiếng khmer căn bản) (1)

 - Biên phiên dịch tiếng Hoa  - Đại học ngành Châu Á Thái Bình Dương 
chuyên ngành Trung quốc học (1)

0

17

3

2

8

2

3

2

Sở Y tế10

7

8

12 Sở Ngoại vụ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch

Sở Công thương 0

0

0

2
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 - Pháp chế - Đại học ngành Luật (1)

 - Thẩm định  - Đại học ngành Tài chính (1)

 - Phụ trách tin học thống kê, quản trị hệ thống
 mạng nội bộ và cổng thông tin điện tử  - Đại học ngành công nghệ thông tin (1)

14 Sở Khoa học và Công nghệ 1 1 - Công tác về lĩnh vực pháp chế  - Đại học ngành Luật (1)

 - Soạn tin,cập nhật thông tin trên cổng thông tin 
điện tử, website của Ban Quản lý; quản trị hệ thống 
mạng nội bộ

 - Đại học ngành công nghệ thông tin (2)

 - Phụ trách một cửa; Quản lý dự án đầu tư, theo 
dõi hoạt động đầu tư, thẩm tra cấp giấy chứng nhận 
đầu tư; Quản lý lao động, cấp giấy phép lao động 
cho người nước ngoài, xác nhận nội quy lao động; 

- Đại học ngành kinh tế (5)

 - Giao tiếp với nước ngoài trong xúc tiến đầu tư 
bằng tiếng Trung  - Đại học ngành Trung văn (1)

 - Trực tiếp theo dõi lĩnh vực cho thuê đất, giao đất, 
xác nhận hợp đồng bất động sản khu kinh tế, khu 
công nghiệp, khu chế xuất

- Đại học ngành quản lý đất đai; nông học
(2)

- Nghiên cứu tổng hợp công tác bảo đảm trật tự an 
toàn giao thông, đường bộ, đường thủy - Đại học ngành cầu đường (1)

- Phụ trách công tác văn thư lưu trữ - Cao đẳng ngành Quản trị Văn phòng (1)

33

1

Sở Tài chính

Văn phòng Ban An toàn giao 
thông tỉnh 2

10

16

13

15 BQL Khu Kinh tế tỉnh

1

10
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 - Phục vụ công tác tiếp công dân, tiếp nhận, tham 
mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 
gửi Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân 
nhân dân, thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban 
của Hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội và đại 
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

 - Đại học ngành Luật (1)

 - Cung cấp, chuyển tải thông tin phục vụ Đoàn đại 
biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân, thường trực hội 
đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, 
đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân, 
theo dõi, cập nhật thông tin trên trang web của Hội 
đồng nhân dân

 - Đại học ngành Công nghệ thông tin (1)

- Phụ trách công tác thi đua khen thưởng - Đại học ngành Ngữ văn (1)

 - Quản lý hành nghề y dược tư nhân  - Đại học ngành Dược (1)

 - Quản lý chất lương nông lâm thủy sản  - Đại học ngành Công nghệ chế biến thực 
phẩm (1)

- Xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, quản lý 
công trình xây dựng cơ bản, phụ trách xây dựng 
nông thôn mới

 - Đại học ngành kinh tế xây dựng (1)

 - Phụ trách tổng hợp dự toán, quyết toán huyện  - Đại học ngành tài chính - kế toán (1)
 - Xây dựng cơ bản, thẩm định dự toán các công 
trình xây dựng cơ bản, thẩm tra quyết toán các 
công trình xây dựng cơ bản

 - Đại học ngành Xây dựng dân dụng (1)

 - Phụ trách công tác văn thư lưu trữ  - Cao đẳng ngành quản trị văn phòng (1)

 - Phụ trách công tác văn thư lưu trữ  - Đại học hoặc Cao đẳng ngành văn thư 
lưu trữ (1)

 - Công tác thi đua khen thưởng  - Đại học ngành quản trị kinh doanh (1)
 - Quản lý công tác kế toán, lập dự toán, quyết toán 
thu chi ngân sách  - Đại học ngành kế toán (1)

 - Công tác giá đất, xây dựng cập nhật thông tin, cơ 
sở dữ liệu về giá đất  - Thạc sĩ ngành kinh tế nông nghiệp (1)

7 520

217

18

11Ủy ban nhân dân huyện Bến 
Cầu

Ủy ban nhân dân huyện Châu 
Thành 3 3

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 
hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

19

2

Ủy ban nhân dân thị xã Tây 
Ninh 33
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- Phụ trách công tác dịch thuật về ngành tư pháp - Đại học ngành Anh ngữ (1)

 - Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng 
chống dịch bệnh, kiểm tra ngành nghề y tế tư nhân  - Trung cấp ngành y sĩ (1)

 - Tổng hợp kinh tế, văn xã, tổng hợp - Đại học ngành Luật học, ngành hành
chính học, ngành văn  (3)

 - Quản lý kinh phí khối sự nghiệp giáo dục  - Đại học ngành kế toán (1)

 - Phụ trách theo dõi tiến độ sản xuất nông nghiệp  - Đại học ngành nông học (1)

 - Phụ trách công tác dạy nghề lao động nông thôn  - Đại học ngành kỹ thuật môi trường (1)

 - Tổng hợp công tác bảo trợ xã hội, dạy nghề - Đại học ngành kinh doanh thương
nghiệp và dịch vụ (1)

 - Quản lý điện - Đại học ngành công nghệ kỹ thuật điện
(1)

 - Phụ trách công tác thanh niên  - Đại học ngành Kỹ thuật môi trường (1)

- Quản trị mạng - Trung cấp trở lên ngành lập trình ứng
dụng (1)

 - Kế toán, tham mưu ban hành quy chế chi tiêu 
nội bộ, lập dự toán, chứng từ rút kinh phí, báo cáo 
tình hình sử dụng kinh phí, báo cáo thuế, nộp thuế 
thu nhập cá nhân

- Trung cấp trở lên ngành Tin học - kế
toán (1)

 - Văn phòng, theo dõi văn bản đi, đến, báo cáo lĩnh 
vực văn phòng lập hồ sơ nâng bậc lương công 
chức, phụ trách công tác thi đua khen thưởng

- Cao đẳng ngành Quản trị văn phòng (1)

 - Tổng hợp  - Đại học ngành Địa chất dầu khí (1)

 - Kế toán  - Đại học ngành Kế toán (1)

- Công chức hộ tịch - Cao đẳng trở lên ngành Tài chính (1)

- Thú y  - Đại học ngành Thú y (1)

- Công nghệ thông tin - Cao đẳng trở lên ngành lập trình máy
tính (1)

48 3 1

Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu

4

821

23 Ủy ban nhân dân huyện Trảng 
Bàng

1

8

122 Ủy ban nhân dân huyện Hòa 
Thành 2
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- Thanh tra hành chính giải quyết 
khiếu nại tố cáo

- Cao đẳng trở lên ngành xây dựng công
nghiệp và dân dụng (1)

- Công tác đào tạo nghề lao động nông thôn - Trung cấp trở lên ngành tin học (1)

 - Xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, quản lý chất 
lượng công trình, thẩm định tổng mức đầu tư

- Đại học ngành Xây dựng dân dụng và
công nghiệp (1)

 - Phụ trách khối văn hóa xã hội  - Đại học ngành Công nghệ sinh học (1)

- Phụ trách kế toán - Đại học ngành kế toán (1)

  - Phụ trách công tác ngoại vụ  - Đại học ngành Đông Nam Á học (quan 
hệ quốc tế) (1)

 - Phụ trách công tác văn thư lưu trữ  - Cao đẳng ngành quản trị văn phòng (1)

 - Phụ trách công tác văn hóa địa phương  - Đại học ngành Du lịch (1)

 - Phụ trách công tác dạy nghề lao động nông thôn  - Đại học ngành quản trị nhân lực (1)

- Phụ trách hoạt động thương mại  - Đại học ngành Tài chính (1)

 - Phụ trách công tác lĩnh vực giáo dục  - Đại học ngành sư phạm (1)

 - Phụ trách khối tổng hợp  - Đại học ngành Hành chính học (1)

 - Phụ trách công tác kế toán  - Đại học ngành Kế toán (1)

  - Nghiên cứu tổng hợp - Cao đẳng ngành Công nghệ môi trường
(1)

 - Phụ trách văn thư lưu trữ - Trung cấp ngành hành chính văn phòng
(1)

- Nghiệp vụ y  - Trung cấp ngành Y sỹ đa khoa (1)

- Kế toán xây dựng cơ bản, lập kế hoạch đầu tư
- Đại học ngành Tài chính kế toán; ngành

Tài chính; ngành ngành kinh tế, xây dựng
(1)

 - Giải quyết tranh chấp đất đai  - Đại học ngành Luật (1)

1

Ủy ban nhân dân huyện Tân 
Châu

8 7

7 4

24

25

0

21

Ủy ban nhân dân huyện Dương 
Minh Châu
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Cán sự
 (loại D)

Thạc sĩ, 
Đại học

Cao 
đẳng

Trung 
cấp

1 2 3 4 5 6 7 8

Vị trí việc làm Ngành tuyển dụng

Chuyên viên (loại C)

Đơn vị

Nhu cầu 
tuyển

 dụng năm 
2012

STT

 - Tham mưu giúp việc cho thường trực HĐND 
huyện, phụ trách công tác tiếp xúc cử tri, chuẩn bị 
các kỳ họp HĐND, công tác giám sát

 - Thạc sĩ ngành ngôn ngữ học (1)

 - Phụ trách công tác dân tộc, ngoại vụ  - Đại học ngành kinh tế ngoại thương (1)

 - Thanh tra hành chính và giải quyết khiếu nại tố 
cáo - Đại học ngành Quản trị kinh doanh (1)

 - Phụ trách công tác quy hoạch, xây dựng
 - Đại học ngành xây dựng dân dụng và 
công nghiệp hoặc ngành kỹ thuật công 
trình (1)

TỔNG CỘNG: 109 92 9 8

026 0Ủy ban nhân dân huyện Tân 
Biên 4 4
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